
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Web: http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV

SÁNG T1-T4 Ngoại ngữ cơ bản

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 7h50

Cô Hồng Gấm Ngoại ngữ cơ bản

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 7h50

Cô Hồng Gấm Pháp luật

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 7h50

Thầy Khánh 

Vân
Chính trị

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 7h50

Thầy Duẩn

CHIỀU T6-T9

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9 Ngoại ngữ cơ bản

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 13h45

Cô Hồng Gấm Ngoại ngữ cơ bản

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 13h45

Cô Hồng Gấm Chính trị

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 13h45

Thầy Pin Pháp luật

Hội trường A1

Tầng 2

lúc 13h45

Thầy Khánh 

Vân

SÁNG T1-T4
Thiết kế, xây dựng 

mạng LAN

P. TH Tin

P.410

Lúc 7h50

Thầy Hoàng 

Linh

Thiết kế, xây dựng 

mạng LAN

P. TH Tin

P.410

Lúc 7h50

Thầy Hoàng 

Linh

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4
Kết cấu động cơ 

đốt trong

P.603

lúc 7h50
Thầy Bảo Lâm

Kết cấu động cơ đốt 

trong

P.603

lúc 7h50
Thầy Bảo Lâm

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4
Hướng dẫn TTTN 

và KLTN

HD online theo 

thông báo GV

Thầy Phạm 

Bình

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4
Hướng dẫn TTDN, 

TTTN và KLTN

P.603

lúc 8h00

Thầy Việt 

Hải

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

P.302 Cô Mỹ An

Văn L12_chuyên đề P.302 Cô Liễu Lịch sử L12 P.604 Thầy Hoà

P.302 Cô Thi

Địa L12 P.302 Cô Nga

Toán L12 P.604 Cô Phạm An

Địa L12_chuyên đề P.302

P.302 Thầy Hoà

Văn L12 P.604 Cô Liễu

Tin học L12

Cô Nga

Vật lý L12

OTO17B

(lớp 12/1)

CHIỀU

Hoá L12 P.302
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L12_chuyên 

đề

Văn L12_chuyên đề P.302 Cô Liễu Lịch sử L12 P.604 Thầy Hoà

Địa L12 P.302 Cô Nga

Toán L12 P.604 Cô Phạm An

Địa L12_chuyên đề P.302 Cô Nga

Vật lý L12

Văn L12 P.604 Cô Liễu

Tin học L12 P.302 Cô Thi

P.302 Cô Mỹ An

P.304 Cô Nga

QTM17B

(lớp 12/1)

CHIỀU

Hoá L12 P.302
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L12_chuyên 

đề
P.302 Thầy Hoà

P.603 Thầy Hoà

Tin học L11 P.304 Cô Thi

Địa L11

Văn L11 P.304 Cô Liễu

Toán L11 P.304 Cô Phạm An

Văn L11_chuyên đề P.304 Cô Liễu
Lịch sử L11_chuyên 

đề

Lịch sử L11 P.603 Thầy Hoà Vật lý L11 P.304 Cô Mỹ An

P.304 Cô Nga

OTO18B

(Lớp 11/1)

CHIỀU

Hoá L11 P.603
Cô Hoàng 

Xuân

Địa L11_chuyên đề P.304 Cô Nga

Văn L11_chuyên đề P.304 Cô Liễu
Lịch sử L11_chuyên 

đề
P.603 Thầy Hoà

Vật lý L11 P.304 Cô Mỹ An

Văn L11 P.304 Cô Liễu

Tin học L11 P.304 Cô Thi

Địa L11

Địa L11_chuyên đề P.304 Cô Nga Lịch sử L11 P.603 Thầy Hoà

K19

(Kinh tế, Y dược, 

Điện, CNTT, XD, 

Ktruc)

QTM18B

(Lớp 11/1)

CHIỀU

Hoá L11 P.603
Cô Hoàng 

Xuân

Toán L11 P.304 Cô Phạm An

06/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 10/10/2026

K19

Lớp ô tô

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (2026-2027) KHOA CÔNG NGHỆ -TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 271 Tố Hữu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Điện thoại: 02363 640 676 (P. Đào tạo) - 02363 640 666 (P.Tuyển sinh)

ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 05/10/2026

BUỔI TIẾT LỚP

05/10/2026

http://www.bachkhoadanang.edu.vn/


THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV

06/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 10/10/2026

BUỔI TIẾT LỚP

05/10/2026

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Cấu trúc dữ liệu & 

Giải thuật
P.406 Cô Ngọc Thi

Cấu trúc dữ liệu & 

Giải thuật
P.406 Cô Ngọc Thi

Ngoại ngữ (Tiếng 

Anh)
P.406

Cô Hồng 

Gấm
Tin học

P.TH Tin

P.410

Thầy Đạt 

Nguyên

CẢ NGÀY T1-T10 CTT17A

SÁNG T1-T4
Lập trình hướng đối 

tượng

P. TH Tin

P.410
Cô Ngọc Thi

Lập trình hướng 

đối tượng

P. TH Tin

P.410
Cô Ngọc Thi

CHIỀU T6-T9
Quản trị CSDL với 

SQL server

P. TH Tin

P.410
Thầy Kiên

Hệ quản trị nội 

dung CMS
P.405

Thầy Hoàng 

Linh

Quản trị CSDL với 

SQL server

P. TH Tin

P.410
Thầy Kiên

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9 Thực hành Nguội
P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Đại

Kết cấu khung-

gầm ô tô
P.405

Thầy Bảo 

Lâm

Kết cấu động cơ đốt 

trong
P.405 Thầy Bảo Lâm

Kết cấu động cơ đốt 

trong
P.405 Thầy Bảo Lâm

SÁNG T1-T4 Thực hành Nguội
P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Đại

CHIỀU T6-T9
Kết cấu khung-

gầm ô tô
P.405

Thầy Bảo 

Lâm

Kết cấu động cơ đốt 

trong
P.405 Thầy Bảo Lâm

Kết cấu động cơ đốt 

trong
P.405 Thầy Bảo Lâm

SÁNG T1-T4
TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

Kỹ thuật ô tô 

chuyên dùng
P.604

Thầy Trần 

Tuấn

CHIỀU T6-T9
TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải Quản lý dịch vụ ô tô P.401

Thầy Trần 

Tuấn

SÁNG T1-T4
TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

CHIỀU T6-T9
Kỹ thuật ô tô 

chuyên dùng
P.402 Thầy Anh Vũ

TH hệ thống điện thân 

xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải Quản lý dịch vụ ô tô P.506

Thầy Trần 

Tuấn

SÁNG T1-T4
TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

CHIỀU T6-T9
Quản lý dịch vụ ô 

tô
P.401

Thầy Trần 

Tuấn

Kỹ thuật ô tô chuyên 

dùng
P.402 Thầy Anh Vũ

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

TH hệ thống điện 

thân xe 

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Việt Hải

SÁNG T1-T4 Thực hành cơ khí
P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Đại Trang bị điện

P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ Trang bị điện

P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ

CHIỀU T6-T9

SÁNG T1-T4 Trang bị điện
P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ Trang bị điện

P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ

CHIỀU T6-T9
TH sửa chữa hệ 

thống lạnh dân dụng

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ

TH sửa chữa hệ thống 

lạnh dân dụng

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ

Kỹ thuật điều hòa 

không khí

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

Kỹ thuật điều hòa 

không khí

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

TH sửa chữa hệ 

thống lạnh dân dụng

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Tiến Vũ

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Quấn dây máy 

điện

P. TH Điện CN

Tầng 6
Thầy Hiệu

Thiết bị điện gia 

dụng

P. TH Điện CN

Tầng 6

Cô Hoài 

Hương

Mạch điện tự động 

ĐK và bảo vệ

P. TH Điện CN

Tầng 6

Thầy Thanh 

Bình

SÁNG T1-T4
Điều hòa không 

khí trung tâm

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

Điều hòa không khí 

trung tâm

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

Điều hòa không khí 

trung tâm

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

Điều hòa không khí 

trung tâm

P. TH Điện lạnh

Tầng 6
Thầy Lâm

CHIỀU T6-T9 Kỹ năng mềm
Học online theo

TB của GV
Cô Thắm Kỹ năng mềm

Học online theo

TB của GV
Cô Thắm

TỐI T11-T14 OTO18C2
Bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống ABS

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Anh Vũ

Bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống ABS

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Anh Vũ

TỐI T11-T14 ĐCN18C2 Máy điện
Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Hiệu Máy điện

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Hiệu

TỐI T11-T14 OTO18B2 Thực tập cơ khí
Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Đại Thực tập cơ khí

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Thầy Đại

Ghi chú: Các môn học BÔI ĐỎ là thi kết thúc môn

Sáng Tiết 1-4: Từ 7h50 đến 10h45

Chiều Tiết 6-9: Từ 13h45 đến 16h30

Tối Tiết 11-14: Từ 18h00 đến 20h45

Sau 2 tiết nghỉ giải lao 15 phút

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP: TỪ 28/9 - 4/10/26 - GVHD: THS. PHẠM THANH BÌNH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TỪ 05/10 - 27/12/2026

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TỪ 28/12-10/01/2027

ĐCN18A

ĐLK18A

ĐCN17A

ĐLK17A

OTO18A1

OTO18A2

OTO17A2

OTO17A3

OTO17A4

CTT19A1

CTT18A


